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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

 U      C      

TỈ   BẮC GIANG 

 
Bản án số: 63/2020/HNGĐ-ST 

Ngày 09 tháng 9 năm 2020 

V/v: “Ly hôn, tranh chấp về nuôi 

con” 

CỘ   HOÀ XÃ  ỘI C Ủ    ĨA VI T NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘ   HOÀ XÃ  ỘI C Ủ    ĨA VI T NAM 
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN  U      C      
 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông    Văn     t. 

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Trần Đăng T an  

     2. Ông Tạ Văn Doan  

Thư ký phiên toà: Ông Nguyễn Ngọc M n  – T ư ký Tòa án nhân dân 

 uy n   c Ngạn, tỉn  Bắc G ang. 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân hu ện   c  gạn tham gia phiên tòa: 

Ông Nguyễn Đức Cường -   ểm sát v  n. 

Ngày 09/9/2020, tạ  tr  sở Toà án n ân dân  uy n   c Ngạn mở p   n toà 

xét xử sơ t ẩm công k a  v  án  ôn n ân g a đìn  t   lý số  143/2020/TLST-

HNGĐ ngày 07/5/2020 theo Quy t địn  đưa v  án ra xét xử số 

58/2020/QĐXXST – HNGĐ ngày 13/8/2020; Quy t địn   oãn p   n tòa số 

73/2020/QĐ-HNGĐ ngày 30/8/2020 g ữa các đương sự: 

1. Nguy n đơn: C ị T ân T ị H, s n  năm 1999. Có mặt. 

Nơ  cư trú: T ôn P úc Hòa, xã Đồng Cốc,  uy n   c Ngạn, tỉn  Bắc 

Giang. 

2. Bị đơn: An  Nguyễn M n  T, s n  năm 1993. Vắng mặt. 

Hộ k ẩu TT: P úc Hòa, xã Đồng Cốc,  uy n   c Ngạn, tỉn  Bắc G ang. 

 ỘI DU   V  Á : 

Quá trình giải quyết vụ án, nguyên đơn là chị Thân Thị H trình bày: 

C ị k t  ôn vớ  an  Nguyễn M n  T từ năm 2017 (Dương lịc ), trước k   

k t  ôn c úng tô  có được tự nguy n tìm   ểu, được  a  b n g a đìn  tổ c ức cướ  

 ỏ  t eo p ong t c truyền t ồng, đăng ký ký k t  ôn tạ  UBND xã Đồng Cốc. 

Tìn  cảm vợ c ồng ban đầu  òa t uận  ạn  p úc. 

Mâu t uẫn vợ c ồng p át s n  từ t áng 11/2019, nguy n n ân do bất đồng 

quan đ ểm sống, lố  sống dẫn tớ  vợ c ồng t ường xuy n cã  n au, an  T  ay cơ 

bạc về  ay đán  đập c ị, c ị đã k uy n bảo n  ều n ưng vợ c ồng k ông t ể có 

t  ng nó  c ung. C ị đã sống ly t ân vớ  an  T từ t áng 11/2019 đ n nay k ông 

còn quan T vớ  n au nữa. Nay tô  xác địn  mâu t uẫn vợ c ồng đã trầm trọng, 



 

2 

cuộc sống c ung k ông t ể kéo dà , c ị đề ng ị Tòa án g ả  quy t được ly  ôn vớ  

an  Nguyễn M n  T. 

Về con c ung: C ị và an  T có 01 con c ung t n là Nguyễn T ị T ùy C, 

s n  ngày 14/3/2018. H  n nay đang ở vớ  an  T.  y  ôn, c ị H có nguy n vọng 

được nuô  con c ung. V  c cấp dưỡng nuô  con c ung, c ị k ông đề ng ị Tòa án 

g ả  quy t. 

Về tà  sản c ung, công nợ c ung: C ị H xác địn k ông có tà  sản c ung, 

k ông l  n quan vay nợ c ung n n k ông đề ng ị Tòa án g ả  quy t. 

Tại bản tự khai ngày 10/8/2020, bị đơn là anh Nguyễn Minh T trình bày như 

sau: 

Anh k t  ôn vớ  c ị T ân T ị H từ năm 2017 (Dương lịc ), trước k   k t 

 ôn có được tự nguy n tìm   ểu, được  a  b n g a đìn  tổ c ức cướ   ỏ  t eo 

p ong t c truyền t ống, đăng ký ký k t  ôn tạ  UBND xã Đồng Cốc. Tìn  cảm vợ 

c ồng ban đầu  òa t uận  ạn  phúc. 

Mâu t uẫn vợ c ồng p át s n  từ t áng 11/2019, nguy n n ân do bất đồng 

quan đ ểm sống, lố  sống dẫn tớ  vợ c ồng t ường xuy n cã  n au, tô   ay cơ bạc 

về  ay dẫn đ n vợ c ồng  ay cã  n au, đán  n au. Anh đã sống ly t ân vớ  c ị H 

từ t áng 11/2019 đ n nay k ông còn quan T vớ  n au nữa.  

Nay anh xác địn  mâu t uẫn vợ c ồng c ưa đ n mức trầm trọng, c ị H đề 

ng ị Tòa án n ân dân  uy n   c Ngạn g ả  quy t ly  ôn anh k ông n ất trí. 

Về con c ung: Anh và c ị H có 01 con c ung t n là Nguyễn T ị Thùy C, 

s n  ngày 14/3/2018. H  n nay đang ở vớ  tô .  y  ôn, anh T có nguy n vọng 

được nuô  con c ung. V  c cấp dưỡng nuô  con c ung, anh k ông đề ng ị Tòa án 

g ả  quy t. 

H  n nay an  T đang làm công n ân tạ  Công ty Goktec  địa c ỉ   u Công 

ng   p Qu  Võ, Bắc N n , t u n ập mỗ  t áng 07 tr  u đồng. 

Về tà  sản c ung, công nợ c ung; An  xác địn  vợ c ồng k ông có tìa sản 

chung, k ông l  n quan vay nợ c ung n n k ông đề ng ị Tòa án g ả  quy t. 

Tòa án đã t  n  àn   òa g ả  n ưng  òa g ả  k ông t àn . 

Tại phiên tòa hôm nay, nguy n đơn g ữ nguy n quan đ ểm đã trìn  bày, bị 

đơn vắng mặt lần 2 k ông có lý do. 

Đạ  d  n V  n k ểm sát n ân dân  uy n   c Ngạn p át b ểu ý k  n về v  c 

tuân t eo p áp luật trong quá trìn  g ả  quy t v  án và p át b ểu ý k  n về v  c 

g ả  quy t v  án:  

- V  c tuân t eo p áp luật của T ẩm p án, Hộ  đồng xét xử trong quá trìn  

g ả  quy t v  án tuân t ủ t eo đúng các quy địn  của p áp luật tố t ng dân sự. 
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Nguy n đơn c ấp  àn  đúng các quy địn  của p áp luật tố t ng dân sự. Bị đơn 

c ưa c ấp  àn  đúng các quy địn  của p áp luật tố t ng dân sự. 

- Về v  c g ả  quy t v  án, đề ng ị Hộ  đồng xét xử căn cứ Đ ều 51, Đ ều 

56; Đ ều 57, Đ ều 58, Đ ều 81, Đ ều 82, Đ ều 83  uật Hôn n ân và g a đìn  năm 

2014.   

Căn cứ  k oản 1 Đ ều 28; đ ểm a k oản 1 Đ ều 35; đ ểm a k oản 1 Đ ều 

39; k oản 4 Đ ều 147; Đ ều 271; k oản 1 Đ ều 273 Bộ luật tố t ng dân sự. 

Căn cứ đ ểm a k oản 5 Đ ều 27 Ng ị quy t số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Uỷ ban t ường v  Quốc  ộ  quy địn  về mức t u, m ễn, g ảm, 

thu, nộp, quản lý và sử d ng án p í và l  p í Tòa án. Xử: C ấp n ận y u cầu k ở  

k  n của c ị T ân T ị H. 

+ C ị T ân T ị H được ly  ôn anh Nguyễn M n  T. 

+ Về con chung: Giao cho c ị T ân T ị H được trực t  p nuô  con chung 

Nguyễn T ị T ùy C, sinh ngày 14/3/2018. Vấn đề cấp dưỡng nuô  con, k ông 

xem xét g ả  quy t. 

+ Về án p í: C ị H p ả  c ịu 300.000 đồng án p í dân sự sơ t ẩm. 

 

  Ậ  ĐỊ   CỦA TÒA Á : 

[1] Về t ủ t c tố t ng:  

Xét y u cầu k ở  k  n của c ị H t ì t ấy đây là quan    tran  c ấp  ôn 

n ân g a đìn  về ly  ôn, nuô  con c ung. Các đương sự đều cư trú tạ   uy n   c 

Ngạn. Do vậy, y u cầu k ở  k  n của nguy n đơn t uộc t ẩm quyền g ả  quy t 

của Tòa án n ân dân  uy n   c Ngạn t eo k oản 1 Đ ều 28, đ ểm a, k oản 1 

Đ ều 35, đ ểm a k oản 1 Đ ều 39 Bộ luật tố t ng dân sự.  

Anh T đã được Tòa án tr  u tập  ợp l  lần t ứ  a  n ưng vẫn vắng mặt. Căn 

cứ Đ ều 227, Đ ều 228 Bộ luật tố t ng dân sự, Hộ  đồng xét xử quy t địn  xét xử 

vắng mặt an  T. 

 [2] Về nộ  dung v  án: 

[2.1] Về quan     ôn n ân: C ị T ân T ị H và an  Nguyễn M n  T k t  ôn 

vớ  n au vào năm 2017 tr n cơ sở hoàn toàn tự nguy n, được tự do tìm   ểu trước 

k   k t  ôn và đăng ký k t  ôn tạ  Uỷ ban n ân dân xã Đồng Cốc,  uy n   c 

Ngạn, tỉn  Bắc G ang, được cấp g ấy c ứng n ận k t  ôn n n xác n ận là hôn 

n ân  ợp p áp. 

Theo trìn  bày của c ị H thì cuộc sống vợ c ồng đã xảy ra mâu t uẫn do 

bất đồng quan đ ểm sống, k ông  ợp n au trong v  c p át tr ển k n  t  g a đìn , 

anh T k ông t ường xuy n c ăm lo c o cuộc sống g a đìn  n n từ đó dẫn đ n 

cuộc sống vợ c ồng k ông  ạn  p úc và ly t ân. Chị H xác n ận k ông còn tìn  

cảm vợ c ồng vớ  an  T nữa vì mâu t uẫn vợ c ồng đã trầm trọng, cuộc sống 

c ung k ông t ể kéo dà  n n c ị k  n quy t đề ng ị Tòa án g ả  quy t c  c ị được 

ly  ôn vớ  an  T. Mặt k ác, dù đã được tr  u tập n  ều lần n ưng an  Mạn  đều 
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k ông l n Toà án làm v  c, đ ều đó c ứng tỏ an  Mạn  c ng k ông còn muốn níu 

g ữ quan     ôn n ân vớ  c ị H. Có t ể t ấy, mâu t uẫn vợ c ồng đã trầm trọng, 

đờ  sống c ung k ông t ể kéo dà , m c đíc   ôn n ân k ông đạt được. Do vậy, 

cần áp d ng Đ ều 56 của  uật  ôn n ân và g a đìn  năm 2014 để xử c o c ị H 

được ly hôn anh T. 

 [2.2] Về nuôi con chung: Cháu Nguyễn T ị T ùy C, sinh ngày 14/3/2018 

là con c ung của c ị H và anh T. H  n nay c áu C đang sống cùng an  T, anh T 

và c ị H đều có nguy n vọng được nuô  con c ung. Qua quá trìn  tran  t ng tại 

p   n tòa, Hộ  đồng xét xử n ận t ấy c ị H đang đ  làm công n ân, có t u n ập 

ổn địn . Hơn nữa,    n nay cháu Thùy C chưa đủ 36 t áng tuổ  n n về nguy n tắc 

cần g ao con c ung c o c ị Hạn  nuô  dưỡng là p ù  ợp t eo Đ ều 81  uật  ôn 

n ân g a đìn  năm 2014. 

 [2.3] Về ng ĩa v  cấp dưỡng nuô  con: Đương sự k ông y u cầu n n Hộ  

đồng xét xử k ông xem xét g ả  quy t. 

[2.4] Về tà  sản c ung và ng ĩa v  c ung về tà  sản: Đương sự không yêu 

cầu nên Hộ  đồng xét xử k ông xem xét g ả  quy t. 

[3] Về án phí: C ị H p ả  c ịu án p í dân sự sơ t ẩm. 

Vì các lẽ trên,  

QU ẾT ĐỊ  : 

Căn cứ Đ ều 51, Đ ều 56; Đ ều 57, Đ ều 58, Đ ều 81, Đ ều 82, Đ ều 83 

 uật Hôn n ân và g a đìn  năm 2014;  k oản 1 Đ ều 28; đ ểm a k oản 1 Đ ều 35; 

đ ểm a k oản 1 Đ ều 39; k oản 4 Đ ều 147; đ ểm b k oản 2 Đ ều 227, k oản 3 

Đ ều 228; Đ ều 271; k oản 1 Đ ều 273 Bộ luật tố t ng dân sự; đ ểm a k oản 5 

Đ ều 27 Ng ị quy t số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban 

t ường v  Quốc  ộ  quy địn  về mức t u, m ễn, g ảm, t u, nộp, quản lý và sử 

d ng án p í và l  p í Tòa án.  

Xử: C ấp n ận y u cầu k ở  k  n của nguy n đơn 

1. Về quan h  hôn nhân: C ị T ân T ị H được ly  ôn anh Nguyễn M n  T. 

2. Về con chung: Buộc an  Nguyễn M n  T p ả  g ao con c ung là c áu 

Nguyễn T ị T ùy C, sinh ngày 14/3/2018 cho c ị T ân T ị H được trực t  p nuô  

dưỡng c ăm sóc, g ao d c. Anh Nguyễn M n  T được quyền t ăm nom con 

c ung, k ông a  được cản trở. Anh T lạm d ng v  c t ăm nom để cản trở  oặc 

gây ản   ưởng xấu đ n v  c trông nom, c ăm sóc, nuô  dưỡng, g áo d c con t ì 

c ị H có quyền y u cầu Tòa án  ạn c   quyền t ăm nom con của anh T. 

3. Về ng ĩa v  cấp dưỡng nuô  con: Các đương sự k ông y u cầu n n Hộ  

đồng xét xử k ông xem xét g ả  quy t. 

4. Về tà  sản c ung và ng ĩa v  c ung về tà  sản: Các đương sự k ông y u 

cầu n n Hộ  đồng xét xử k ông xem xét g ả  quy t. 

Trường  ợp bản án, quy t địn  được t    àn  t eo quy địn  tạ  đ ều 2  uật 

t    àn  án dân sự t ì ngườ  được t    àn  án dân sự, ngườ  p ả  t    àn  án dân 
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sự có quyền t oả t uận t    àn  án, quyền y u cầu t    àn  án, tự nguy n t    àn  

án  oặc bị cưỡng c   t    àn  án t eo quy địn  tạ  các đ ều 6,7, 7a, 7b và 9  uật 

t    àn  án dân sự, t ờ     u t    àn  án được t ực    n t eo quy địn  tạ  đ ều 30 

 uật t    àn  án dân sự. 

5. Về án phí: C ị T ân T ị H p ả  c ịu 300.000 đồng (Ba trăm ng ìn đồng) 

án phí dân sự sơ t ẩm nhưng được trừ vào số tiền tạm ứng án phí 300.000 đồng 

đã nộp tạ  C c c t    àn  án dân sự  uy n   c Ngạn theo biên lai số 

AA/2019/0001    ngày 07/5/2020. Xác n ận chị H đã t    àn  xong t ền án p í 

dân sự sơ t ẩm.   

6. Về quyền k áng cáo: T ờ   ạn k áng cáo đố  vớ  bản án của Tòa án cấp 

sơ t ẩm là 15 ngày, kể từ ngày tuy n án; đố  vớ  đương sự, đạ  d  n cơ quan, tổ 

c ức  oặc cá n ân k ở  k  n k ông có mặt tạ  p   n tòa  oặc k ông có mặt k   

tuy n án mà có lý do c ín  đáng t ì t ờ   ạn k áng cáo được tín  từ ngày  ọ n ận 

được bản án  oặc bản án được n  m y t. 

Đố  vớ  trường  ợp đương sự, đạ  d  n cơ quan, tổ c ức  oặc cá n ân k ở  

k  n đã t am g a p   n tòa n ưng vắng mặt k   Tòa án tuy n án mà k ông có lý 

do c ín  đáng t ì t ờ   ạn k áng cáo được tín  từ ngày tuy n án. 

 

 ơi nhận: 
- TAND tỉn  Bắc G ang; 

- V SND H.   c Ngạn; 

- CCTHADS  H.   c Ngạn; 

- UBND xã Tân Quang;  

- Các đương sự. 

-  ưu HS, VP. 

TM.  ỘI ĐỒ   XÉT XỬ SƠ T ẨM 

T ẨM P Á  - C Ủ TỌA P IÊ  TÒA 

 

 

 

 

   V         
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T À   VIÊ   ỘI ĐỒ   XÉT XỬ 

 

 

 

Tạ V   Doa   - P ạm Cô g C ấ  

T ẨM P Á  - C Ủ TỌA P IÊ  TÒA 

 

 

 

 

   V         
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- V SND H.   c Ngạn; 

- CCTHADS  H.   c Ngạn; 

- UBND t ị trấn C  ;  

- Các đương sự. 

-  ưu HS, VP. 

TM.  ỘI ĐỒ   XÉT XỬ SƠ T ẨM 

T ẨM P Á  - C Ủ TỌA P IÊ  TÒA 

 

 

 

 

   V         

 

 


